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Phụ lục số I

BÁO CÁO THỐNG KÊ TẢI TRỌNG CẦU TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ ỦY THÁC

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Công văn số 3917/SGTVT-KCHT ngày 12/12/2022 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam)

Số 

TT

Tên 

Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh

Chiều dài 

cầu (m)

Tổng số 

nhịp (m)

Chiều rộng 

cầu (m)

Bề rộng xe 

chạy (m)

Tải trọng 

thiết kế
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 12

I QL.14B

1 Bản BTCT Km33+228 Quảng Nam 21,04 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

2 BTCT Km33+53 Quảng Nam 30,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

3 Bản BTCT Km34+96 Quảng Nam 20,84 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

4 Bản BTCT Km36+968 Quảng Nam 7,80 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

5 BTCT Km38+971 Quảng Nam 51,15 2 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

6 Suối Thơ Km41+800 Quảng Nam 30,40 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

7 Suối Mơ Km45+799 Quảng Nam 54,55 2 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

8 Bầu Dầm Km48+375 Quảng Nam 53,50 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

9 Khe Cổng Km49+79 Quảng Nam 54,55 2 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

10 Vượt Km49+989 Quảng Nam 16,00 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

11 Hà Nha Km50+292 Quảng Nam 579,65 11 12,0 8,0 H30-XB80 KCB "

12 Khe  Đá Km51+21 Quảng Nam 24,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

13 Khe Bò Km53+724 Quảng Nam 35,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

14 Khe Lim Km56+81 Quảng Nam 41,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

15 Khe Hóc Km56+373 Quảng Nam 27,04 1 10,0 8,0 H30-XB80 KCB "

16 Khe Hung Km57+644 Quảng Nam 31,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

17 Khe Nước đỏ Km58+647 Quảng Nam 34,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

18 Bảy Trầu Km59+878 Quảng Nam 37,10 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB Kiểm định 2018

19 Hố Lắm Km60+91 Quảng Nam 50,00 2 9,0 7,0 H30-XB80 KCB

20 Khe Hoa Km63+555 Quảng Nam 72,00 4 9,0 7,0 H30-XB80 KCB

Tải trọng thực tế

 CV464/BDA5-TĐ 
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Số 

TT

Tên 

Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh

Chiều dài 

cầu (m)

Tổng số 

nhịp (m)

Chiều rộng 

cầu (m)

Bề rộng xe 

chạy (m)

Tải trọng 

thiết kế
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 12

Tải trọng thực tế

21 Km65+690 Km65+69 Quảng Nam 6,50 1 9,0 8,0 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 
II QL.14D

1 Giằng Km0+250 Quảng Nam 228,00 7 6,0 5,4 H18-XB60 18-19-21 "

2 Bản BTCT Km0+704 Quảng Nam 30,10 1 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "

3 Bản Km2+772 Quảng Nam 15,00 2 8,0 7,5 H30-XB80 KCB "

4 Cà Đăng Km5+185 Quảng Nam 18,00 1 8,0 7,5 H30-XB80 KCB "

5 Km6+034 Km6+34 Quảng Nam 10,40 1 8,0 7,5 H30-XB80 KCB "

6 Bà Giang Km6+845 Quảng Nam 30,00 2 8,0 6,0 H18 20-31-40 "

7 Bà Vã Km10+28 Quảng Nam 18,80 2 8,0 7,5 H30-XB80 KCB "

8 Bản BTCT Km14+776 Quảng Nam 10,80 1 10,0 9,5 H30-XB80 KCB "

9 Cây Chò Km18+887 Quảng Nam 28,80 1 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "

10 Suối Đá Km21+160 Quảng Nam 24,60 1 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "

11 Tà Vinh Km26+888 Quảng Nam 326,45 4 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

12 Đak Ring Km40+200 Quảng Nam 140,31 4 10,0 7,0 H30-XB80 KCB Kiểm định 2017

13 Km 47+369 Km47+369 Quảng Nam 18,70 1 8,5 7,5 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

14 Km 47+801 Km47+801 Quảng Nam 12,00 1 9,5 8,5 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

15 A Dinh Km50+761 Quảng Nam 40,65 2 7,0 6,0 H30-XB80 KCB Kiểm định 2017

16 Km52+6 Km52+6 Quảng Nam 20,20 1 9,5 8,5 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

17 Km55+807 Km55+807 Quảng Nam 29,10 1 9,8 8,8 H30-XB80 KCB Kiểm định 2017

18 A Mó Km56+567 Quảng Nam 107,30 3 10,0 7,0 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

19 Khe Zum Km70+500 Quảng Nam 35,06 2 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "
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Số 

TT

Tên 

Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh

Chiều dài 

cầu (m)

Tổng số 

nhịp (m)

Chiều rộng 

cầu (m)

Bề rộng xe 

chạy (m)

Tải trọng 

thiết kế
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 12

Tải trọng thực tế

III QL.14E

1 Bình Đào Km3+897 Quảng Nam 58,90 3 8,0 7,0 HL93 KCB "

2 Bản BTCT Km4+260 Quảng Nam 8,00 1 6,5 6,0 H30-XB80 KCB "

3 Ông Triệu Km20+160 Quảng Nam 48,00 3 8,0 6,0 H13-XB60 17-26-35 "

4 Đôi I Km26+208 Quảng Nam 13,00 1 8,0 6,0 H13-XB60 17-26-35 "

5 Đôi II Km26+321 Quảng Nam 7,80 1 9,0 8,5 H13-XB60 KCB "

6 Số 5 Km27+447 Quảng Nam 47,80 2 9,0 7,0 H18-XB60 27-39-45 "

7 Số 6 Km29+410 Quảng Nam 7,90 1 9,0 8,5 H13-XB60 KCB "

8 Số 7 Km30+608 Quảng Nam 10,60 1 9,0 8,5 H13-XB60 KCB "

9  Sông Trầu Km38+495 Quảng Nam 70,00 5 8,0 6,0 H18-XB60 30-45-45 "

10 Khe Cú Km43+821 Quảng Nam 20,00 1 8,0 6,0 H18-XB60 KCB "

11 Bản BTCT Km44+1680 Quảng Nam 7,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

12 Bản Km45+340 Quảng Nam 7,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

13 Hiệp Đức Km46+87 Quảng Nam 243,00 7 9,5 7,0 H30-XB80 KCB "

14 Lai Nghi Km49+531 Quảng Nam 82,00 2 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

15 Thanh Niên Km53+420 Quảng Nam 89,20 2 9,0 8,0 H30-XB80 KCB Kiểm định 2018

16 Bà Huỳnh Km57+605 Quảng Nam 130,10 2 8,0 6,0 H13-XB60 32-44-45

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

17 Xe con Km58+499 Quảng Nam 56,47 2 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

18 Mò O Km63+257 Quảng Nam 56,47 2 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

19 Dốc Đỏ Km67+620 Quảng Nam 56,47 2 8,0 7,0 H30-XB80 20-30-35 Kiểm định 2018

20 Bà Xá Km68+117 Quảng Nam 80,70 3 8,0 7,0 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

21 Bản BTCT Km68+572 Quảng Nam 8,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

22 Bản BTCT Km68+696 Quảng Nam 8,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

23 Bản BTCT Km69+49 Quảng Nam 8,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

24 Bản BTCT Km69+422 Quảng Nam 8,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

25 Cầu 70 Km70+526 Quảng Nam 28,96 1 8,0 7,0 H30-XB80 25-40-45 Kiểm định 2018
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Số 

TT

Tên 

Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh
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cầu (m)
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Tải trọng thực tế

26 Cầu 72 Km72+889 Quảng Nam 35,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB

 QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015 

27 Bà Lau Km73+924 Quảng Nam 58,00 2 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

28 Khe Đá Km80+790 Quảng Nam 35,42 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

29 Bản BTCT Km83+593 Quảng Nam 8,00 1 9,0 8,5 H30-XB80 KCB "

30 Km85+380 Km85+380 Quảng Nam 56,53 3 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

31 Km87+030 Km87+30 Quảng Nam 55,83 3 9,0 8,0 H30-XB80 KCB "

IV QL.24C

1 Ca Da Km85+95 Quảng Nam 80,95 2 8,0 7,0 HL-93 KCB "

2 Sông Trường 1 Km88+449 Quảng Nam 114,60 3 8,0 7,0 HL-93 KCB "

3 Đại An Km91+939 Quảng Nam 56,65 2 8,0 7,0 HL-93 KCB "

V QL.40B

1 Tam Phú Km4+751 Quảng Nam 473,00 11 12,1 11,0 HL93 KCB "

2 Khánh Thọ Km15+706 Quảng Nam 12,80 1 8,0 6,0 H18 18-28-37 "

3 Kênh Km17+426 Quảng Nam 23,90 2 8,3 6,5 H18 24-39-45 "

4 Cây Sanh Km18+565 Quảng Nam 14,45 1 6,5 6,0 H18 22-36-40 "

5 Suối Đá Km21+449 Quảng Nam 21,55 2 6,0 4,5 H18 18-27-39 "

6 Cống hộp 3 cửa Km23+259 Quảng Nam 9,00 1 9,0 8,0 KCB
Xây dựng mới thay 

cống bản 9m

7 Đập Màng Km24+894 Quảng Nam 10,10 1 6,0 4,5 H18 17-24-34

QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015

8 Vôi Km26+833 Quảng Nam 37,40 3 8,0 6,1 H18 34-45-45 "

9 Cả Bé Km28+819 Quảng Nam 7,30 1 7,0 6,5 H30-XB80 KCB "

10 Cây Gáo Km32+064 Quảng Nam 8,20 1 7,0 6,5 H30-XB80 KCB "

11 Bình An Km33+515 Quảng Nam 18,75 1 9,8 7,0 H30-XB80 KCB "

12 Sông Tiên Km34+304 Quảng Nam 147,25 4 9,5 7,0 H30-XB80 KCB "

13 Bản Km39+584 Quảng Nam 6,90 1 6,0 5,5 H18 KCB "

14 Bản Km44+507 Quảng Nam 7,00 1 6,0 5,5 H18 KCB "
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Số 

TT

Tên 

Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh

Chiều dài 

cầu (m)
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Tải trọng 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 12

Tải trọng thực tế

15 Bản Km44+753 Quảng Nam 7,00 1 6,0 5,5 H18 KCB "

16 Dung 1 Km51+319 Quảng Nam 9,90 1 7,0 6,4 H18 27-35-45 "

17 Dung 2 Km52+296 Quảng Nam 10,20 1 6,5 6,0 H18 25-35-45 "

18 Bản Km59+102 Quảng Nam 28,00 1 7,9 6,0 H18 25-37-42 "

19 Sông Trường Km62+378 Quảng Nam 42,25 4 6,6 6,0 H18 18-30-36 Ngập lụt hàng năm

20 Nước Oa Km62+880 Quảng Nam 37,85 4 6,6 6,0 H18 29-37-45 Ngập lụt hàng năm

21 Bản Km73+195 Quảng Nam 6,20 1 6,4 5,9 H30-XB80 KCB

QĐ 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 

01/12/2015

22 Nước Vin Km75+488 Quảng Nam 146,30 4 8,0 7,0 HL93 KCB "

23 Bản BTCT Km77+295 Quảng Nam 7,90 1 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "

24 Bản BTCT Km85+282 Quảng Nam 7,70 1 6,5 6,0 H30-XB80 KCB "

25 Nước Xa Km85+965 Quảng Nam 114,00 3 8,0 7,0 HL93 KCB "

26 Bản BTCT Km87+307 Quảng Nam 8,00 1 6,5 5,5 H30-XB80 KCB "

27 Bản BTCT Km88+33 Quảng Nam 7,00 1 7,0 6,0 H30-XB80 KCB "

28 Bản BTCT Km89+207 Quảng Nam 8,50 1 7,5 6,5 H30-XB80 KCB "

29 Bản BTCT Km90+205 Quảng Nam 8,00 1 7,5 6,5 H30-XB80 KCB "

30 Ông Đề Km90+687 Quảng Nam 20,00 1 7,5 6,5 H30-XB80 KCB "

31 Bản BTCT Km93+025 Quảng Nam 6,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

32 Thác 5 Tầng Km96+693 Quảng Nam 9,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

33 Suối Đôi Km98+089 Quảng Nam 21,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

34 Suối Re Km99+939 Quảng Nam 18,00 1 7,0 6,0 H18-X60 20-32-40 "

35 Nước Là Km103+760 Quảng Nam 75,95 2 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

36 BTCT Km111+629 Quảng Nam 49,50 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

37 Bản BTCT Km114+761 Quảng Nam 24,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

38 BTCT Km120+191 Quảng Nam 51,14 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

39 BTCT Km121+165 Quảng Nam 39,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

40 Bản BTCT Km125+245 Quảng Nam 15,00 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

41 Đắk Pxi Km125+996 Quảng Nam 177,18 5 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "
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Số 
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Quốc lộ
Tên cầu Lý trình Tỉnh
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42 BTCT Km127+356 Quảng Nam 45,60 1 8,0 7,0 H30-XB80 KCB "

VI QL.14H Chuyển lên QL 2017

1 Phước Trạch Km3+640 Quảng Nam 81,20 5 6,0 4,0 H18 15-23-31 Chuyển từ ĐT.608

2 BTCT Km5+370 Quảng Nam 9,20 1 9,3 8,5 H18 10-15-21 "

3 Cầu Chìm Km22+076 Quảng Nam 264,80 8 10,05 9,65 H30 25-28-30 Chuyển từ ĐT.610

4 Cầu Sắt Km24+880 Quảng Nam 22,00 3 8,0 7,0 H30 17-28-37 "

5 Cầu Cao Km25+606 Quảng Nam 8,40 1 7,2 6,8 H18 21-34-41 "

6 Cầu Bản Km29+258 Quảng Nam 7,80 1 9,0 8,5 H18 20-33-41 "

7 Cây Gáo Km31+535 Quảng Nam 53,90 6 8,0 7,0 H30 12-21-27 "

8 Bà Tiềm Km42+886 Quảng Nam 9,60 1 9,0 7,0 H18 17-29-37 "

9 Thạch Bàn 2 Km47+260 Quảng Nam 46,10 2 9,0 8,0 HL93 KCB "

10 Cầu Km37+738 Km55+730 Quảng Nam 43,00 1 9,0 8,0 HL93 KCB "

11 Cầu Km38+71 Km56+125 Quảng Nam 142,00 4 9,0 8,0 HL93 KCB "

12 Cầu Km38+397 Km56+390 Quảng Nam 31,00 1 9,0 8,0 HL93 KCB "

13 Nông Sơn Km60+445 Quảng Nam 340,00 10 5,0 4,5 H18 8T

Cầu cũ đã xuống 

cấp, phương tiện 

lớn không đi được

14 Nông Sơn Km60+445 Quảng Nam 337,90 10 9,0 8,0 HL93 KCB

Cầu mới XD chưa 

bàn giao quản lý, 

BDTX

15
Khe Rinh Km65+402 Quảng Nam 74,00 7 5,0 4,0 H13 12-18-28

Chuyển từ ĐH2.NS 

Kiểm định 2021

16 Khe Ré Km66+675 Quảng Nam 40,00 4 5,0 4,0 H13 12-18-28 Kiểm định 2021

17 Bến Đình Km71+410 Quảng Nam 84,00 8 5,0 4,0 H13 12-18-28 Kiểm định 2021
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